NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: VẬT LÝ LỚP 12

(Kèm theo Công văn số 2520/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2022 của Sở GDĐT Quảng Nam)

Bài 1. Dao động cơ.

- Định nghĩa dao động điều hòa; phương trình dao động, phương trình vận tốc, phương trình gia tốc; biên độ, tần số góc, pha ban đầu và pha trong dao động điều hòa.

-Xác định được biên độ, tần số góc, chu kì, tần số pha ban đầu và pha từ phương trình dao động.

- Công thức liên hệ giữa tần số góc với chu kì và tần số; công thức tính tốc độ cực đại, gia tốc cực đại; công thức a = -ω2x, công thức độc lập với thời gian (công thức vuông pha).

- Các vị trí có li độ bằng không, li độ cực đại, li độ cực tiểu; các vị trí có vận tốc bằng không, vận tốc có độ lớn cực đại; các vị trí có gia tốc bằng không, gia tốc có độ lớn cực đại.
- Quan hệ về pha giữa x, v, a trong dao động điều hòa.
- Chỉ ra được khi nào vật chuyển động nhanh dần, chuyển động chậm dần.
- Tính được vmax, amax và gia tốc, vận tốc tại li độ x; tính được quãng đường, thời gian trong dao động điều hòa.

Bài 2. Con lắc lò xo.

- Các công thức tính tần số góc, chu kì của con lắc lò xo.

- Các công thức tính động năng, thế năng, cơ năng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo.

- Hướng của lực kéo về của con lắc lò xo.

- Tính được chu kì, tần số góc trong dao động điều hòa của con lắc lò xo

- Tính được động năng, thế năng, cơ năng, vận tốc, gia tốc khi con lắc dao động điều hoà.

- Tính được độ lớn lực đàn hồi, lực kéo về tại li độ x bất kì; lực đàn hồi cực đại, cực tiểu, thời gian trong dao động điều hòa của con lắc lò xo.

Bài 3. Con lắc đơn.

- Các công thức tính tần số góc, chu kì của con lắc đơn.

- Viết được phương trình dao động điều hoà của con lắc đơn

- Các công thức liên hệ giữa li độ cong và li độ góc, biên độ cong và biên độ góc.
- Tính được chu kì, tần số, tần số góc khi con lắc đơn dao động điều hòa.
- Tính được biên độ cong, li độ cong; biên độ góc, li độ góc.

Bài 4. Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức.

- Các khái niệm về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức.

- Nguyên nhân và ứng dụng của dao động tắt dần. Đặc điểm của dao động cưỡng bức.

- Định nghĩa hiện tượng cộng hưởng cơ và điều kiện để xảy ra cộng hưởng.

Bài 5. Tổng hợp dao động điều hoà cùng phương cùng tần số.

- Các công thức tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp.
- Tính được biên độ và và pha ban đầu của dao động tổng hợp.

Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.

-Chu kì dao động của con lắc đơn khi dao động điều hoà phụ thuộc vào những đại lượng nào? Không phụ thuộc vào đại lượng nào? 

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
- Các khái niệm sóng cơ, sóng ngang, sóng dọc; các khái niệm chu kì sóng, bước sóng.

- Công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng, bước sóng, chu kì và tần số.

- Độ lệch pha giữa 2 điểm trên một phương truyền sóng.

- Phân biệt được tốc độ truyền sóng và vận tốc dao động của các phần tử vật chất trong môi trường.

- Tính được tốc độ truyền sóng, bước sóng.

- Viết được phương trình sóng tại điểm cách nguồn một đoạn x nếu biết phương trình sóng tại nguồn.

 Bài 8. Giao thoa sóng.

- Các công thức vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa của hai nguồn sóng cùng pha.

- Điều kiện để có giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp.

- Viết được phương trình sóng tổng hợp tại một điểm khi có giao thoa. 

- Vận dụng được kiến thức tổng hợp về sóng cơ và giao thoa sóng để giải các bài toán về giao thoa sóng liên quan đến cực đại, cực tiểu giao thoa.

Bài 9. Sóng dừng.
- Quan hệ về pha giữa sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ.

- Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định hoặc một đầu cố định, một đầu tự do.

- Tính được khoảng cách giữa các nút sóng, khoảng cách giữa các bụng sóng, khoảng cách giữa bụng sóng và nút sóng; tính được bước sóng, tốc độ truyền sóng.

Bài 10, 11. Đặc trưng vật lý, sinh lý của âm.

-Biết được âm nghe được, siêu âm, hạ âm.

-Biết được những đặc trưng vật lý, sinh lý của âm.

-Tính được cường độ âm, mức cường độ âm. 

Bài 12.  Đại cương về điện xoay chiều.

- Khái niệm dòng điện xoay chiều.

- Biểu thức cường độ dòng điện, biểu thức điện áp xoay chiều và giải thích được các đại lượng trong biểu thức.

- Các giá trị cực đại, hiệu dụng của cường độ dòng điện, điện áp.

Bài 13,14,15. Dòng điện xoay chiều trong các loại mạch điện (chỉ có R, chỉ có L, chỉ có C; mạch R,L,C mắc nối tiếp). Công suất điện tiêu thụ, hệ số công suất.

- Các công thức tính cảm kháng, dung kháng, tổng trở, định luật ôm, công thức tính độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện, hệ số công suất, công suất tiêu thụ, điện năng tiêu thụ.

- Hiện tượng cộng hưởng điện.

- Quan hệ về pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong các loại mạch điện.

- Vận dụng được công thức: [image: image2.png]


 = [image: image4.png]U+ (U,




 trong các trường hợp mạch khuyết R hoặc L hoặc C.

- Tính được cường độ dòng điện, công suất tiêu thụ, hệ số công suất, điện năng tiêu thụ, độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện. 

- Viết được biểu thức cường độ dòng điện trong mạch, biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu mạch, biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu R hoặc L hoặc C.

- Bài toán cực trị điện xoay chiều.

-Vận dụng  kiến thức tổng hợp để tìm công suất tiêu thụ, hệ số công suất, cường độ dòng điện, điện áp.
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Câu 1: Mạch RLC nối tiếp có 
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 = 1. Nếu cho R tăng 2 lần thì hệ số công suất của mạch
A. tăng bất kì.
B. không đổi.
C. tăng 2 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 2: Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều  có biểu thức
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Câu 3: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4(t (
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)cm. Li độ và vận tốc của vật ở thời điểm t = 0,5s là :
A. 
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B. 1cm và 4(cm/s.
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Câu 4: Một học sinh dùng một thước có độ chia nhỏ nhất đến milimét đo 5 lần chiều dài của một con lác đơn đều cho cùng một giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là
A. 
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Câu 5: Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với

A. li độ dao động.
B. biên độ dao động.

C. tần số dao động.
D. bình phương biên độ dao động.

Câu 6: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu AM, MB, AB lần lượt là: UNB = 40V, UAN = 20
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V, UAB = 20
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V. Hệ số công suất của mạch có giá trị là:

                                       SHAPE \* MERGEFORMAT 



A. 0,5 
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[image: image28.wmf]2

.
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Câu 7: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 
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 H. Để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha 
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 rad so với dòng điện chạy qua mạch thì điện dung của tụ điện là
A. 
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Câu 8: Một sóng cơ học lan truyền trong chất lỏng với tốc độ 350 m/s, bước sóng trên mặt chất lỏng là 70 cm. Tần số sóng là

A. 5000 Hz.
B. 500 Hz.
C. 50 Hz.
D. 2000 Hz.

Câu 9: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau dao động với biên độ 4 mm, bước sóng trên mặt chất lỏng là 10 cm. Điểm M cách A 25cm, cách B 5cm sẽ dao động với biên độ là
A. 8 mm .
B. 4 mm .
C. 0 mm.
D. 2 mm.
Câu 10: Sóng ngang là sóng có phương dao động.
A. vuông góc với phương truyền sóng.
B. thẳng đứng.

C. nằm ngang.
D. trùng với phương truyền sóng.

Câu 11: Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào

A. chiều dài dây treo con lắc.


B. điều kiện kích thích ban đầu cho con lắc dao động.
C. biên độ dao động của con lắc.


D. khối lượng của con lắc.
Câu 12: Cho mạch điện như hình vẽ. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức  uMN  =  200
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cos100πt (V) ; điện trở R = 50 Ω ; ampe kế có điện trở không đáng kể, ampe kế chỉ 2A. Điện dung tụ điện là
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Câu 13: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 100g, lò xo có độ cứng 40N/m. Tác dụng vào vật một lực tuần hoàn biên độ F0 và tần số f1 = 4Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 nhưng tăng tần số đến giá trị f2 = 5Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A2. Chọn phương án đúng
A. A1 ≤ A2.
B. A2 > A1.
C. A2 < A1.
D. A2 = A1.

Câu 14: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần cảm thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch 
A. ngược pha với dòng điện chạy qua mạch.

B. sớm pha hơn dòng điện chạy qua mạch 1 góc 
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C. chậm pha hơn dòng điện chạy qua mạch 1 góc 
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D. cùng pha với dòng điện chạy qua mạch.

Câu 15: Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 120 cm với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 16 m/s.
B. 8 m/s.
C. 12 m/s.
D. 4 m/s.

Câu 16: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại một nơi có 9,8 m/s2. Vận tốc cực đại của vật khi dao động là 39,2 cm/s. Khi vật đi qua vị trí có li độ dài 3,92 cm thì có vận tốc 19,6
[image: image46.wmf]3

 cm/s. Chiều dài dây treo vật là

A. 80 cm.
B. 100 cm.
C. 78,4 cm
D. 39,2 cm.
Câu 17: Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động 

A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.     

B. cùng tần số, cùng phương. 

C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ. 




D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?

A. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang.
B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
C. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.
D. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
Câu 19: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách nguồn A và B những khoảng d1 = 16cm và d2 = 20cm, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

A. 24cm/s
      B. 48cm/s
C. 40cm/s                  D. 20cm/s
Câu 20: Đặt điện áp 
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 (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
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 F. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 120 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
A. 
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Câu 21: Mắc một đoạn mạch vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức điện áp là
[image: image53.wmf]π
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 thì có dòng điện chạy qua mạch có biểu thức 
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. Đoạn mạch điện này

A. chứa điện trở mắc nối tiếp với tụ điện.
B. chỉ chứa tụ điện.

C. chứa điện trở nối tiếp với cuộn dây.
D. chỉ chứa cuộn dây thuần cảm.

Câu 22: Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(10t) (cm) và x2 = 10sin(10t) (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm là

A. 112,5 J.
B. 0,1125 J.
C. 0,0625 J.
D. 62,5 J.

Câu 23: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức là:   
[image: image55.wmf]1002s(100/6)
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 và dòng điện qua mạch có biểu thức là: 
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A . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:

A. 200 W.
B. 400 W.
C. 800 W.
D. 300 W.
Câu 24: Điều kiện để có sóng dừng trên dây khi một đầu dây cố định và đầu còn lại tự do là :
A. 
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Câu 25: Dòng điện có dạng i = sin100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω và hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là

A. 10 W.
B. 9 W.
C. 7 W.
D. 5 W.

Câu 26: Đặt vào hai đầu đoạn mạch  gồm một biến trở và tụ điện có điện dung C điện áp xoay chiều u = U0cos(
[image: image61.wmf]w
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) (V). Điều chỉnh biến trở có giá trị R sao cho RC
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 = 1. Khi đó

A. Công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại và bằng 
[image: image64.wmf]2
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B. Dòng điện biến thiên nhanh pha hơn điện áp góc 
[image: image65.wmf]6
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C. Điện áp hai đầu tụ điện bằng điện áp hai đầu điện trở thuần.

D. Công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại vì khi đó hệ số công suất đạt cực đại.

Câu 27: Trong dao động điều hòa của một chất điểm, khi vận tốc của vật đạt giá trị cực đại thì
A. gia tốc của vật cực đại.
B. vật ở vị trí biên.

C. vật có thế năng cực đại.
D. gia tốc của vật bằng 0.
Câu 28: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm nguồn sóng bằng

A. một bước sóng.
B. hai lần bước sóng.

C. một phần tư bước sóng.
D. một nửa bước sóng.

Câu 29: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox nằm ngang, gốc O và mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cứ sau 0,25s thì động năng lại bằng thế năng và trong thời gian 0,25s đó vật đi được đoạn đường lớn nhất bằng 4 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

A. 
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Câu 30: Một lò xo có độ cứng ban đầu là k quả cầu khối lượng m. Khi giảm độ cứng 3 lần và tăng khối lượng vật lên 3 lần thì chu kì mới

A. giảm 3 lần.
B. tăng 3 lần.
C. giảm 9 lần.
D. không đổi.
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Câu 1: Vật dao động điều hòa theo phương trình: x = -Acos(ωt + φ) cm. Pha ban đầu của vật là 

A. φ +π


B. φ



C. -φ


D. φ + π/2

Câu 2: Biên độ dao độngA
A. là quãng đường vật đi trong một chu kỳ dao động     

B. là quãng đường vật đi được trong nửa chu kỳ dao động

C. là độ dời lớn nhất của vật trong quá trình dao động  

D. là độ dài quỹ đạo chuyển động của vật

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ li độ x = +
[image: image70.wmf]A
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  đến li độ x = +A

A. T/6



B. T/4



C. T/12

D. T/3

Câu 4: Năng lượng vật dao động điều hòa

A. bằng với thế năng của vật khi vật qua vị trí cân bằng   

B. bằng với thế năng của vật khi vật có li độ cực đại

C. tỉ lệ với biên độ dao động.


D. bằng với động năng của vật khi có li độ cực đại.

Câu 5: Động năng trong dao động điều hoà biển đổi theo thời gian

A. tuần hoàn với chu kỳ T




B. như một hàm cosin 

C. không đổi






D. tuần hoàn với chu kỳ T/2
Câu 6: Một con lắc là xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi dao động điều hòa. Nếu khối lượng 200 g thì chu kỳ dao động của con lắc là 2 s. Để chu kỳ con lắc là 1 s thì khối lượng m bằng 

A. 800 g.


B. 200 g.


C. 50 g.

D. 100 g.

Câu 7: Tại một nơi trên trái đất , khi nhiệt độ của môi trường tăng thì chu  kì dao động điều hòa của côn lắc đơn: 

A.tăng



B.giảm


C.không đổi

D.chua đủ điều kiện để xác định

Câu 8: Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn sẽ tăng khi

A. giảm khối lượng của quả nặng



B. tăng chiều dài của dây treo

C. đưa con lắc về phía hai cực Trái Đất


D. tăng lực cản lên con lắc

Câu 9: Dao động của con lắc đồng hồ là 

A. dao động điện từ. 

B. dao động tắt dần. 
C. dao động cưỡng bức.         D. dao động duy trì. 

Câu 10: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = A1cos((t +(1); x2 = A2cos((t + (2); Biên độ dao động tổng hợp có giá cực đại

A. Hai dao động ngược pha 



B. Hai dao động cùng pha 

C. Hai dao động vuông pha 



D. Hai dao động ℓệch pha 1200
Câu 11:  Để phân ℓoại sóng ngang và sóng dọc người ta căn cứ vào

A. Môi trường truyền sóng 



B. Phương dao động của phần tử vật chất

C. Vận tốc truyền sóng 



D. Phương dao động và phương truyền sóng

Câu 12: Một chiếc phao nhô lên cao 10 lần trong 36s, khoảng cách hai đỉnh sóng lân cận là 10m. Vận tốc truyền sóng là


A. 25/9(m/s)

           B. 25/18(m/s)

 C. 5(m/s)

         D. 2,5(m/s)

Câu 13:  Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ

A. dao động với biên độ cực đại.       


B. dao động với biên độ cực tiểu.

C. không dao động.    




D. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại. 
Câu 14: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng ngang, hình sin, ngược pha A, B cùng phương và cùng tần số f (6,0 Hz đến 13 Hz). Tốc độ truyền sóng là 20 cm/s. Biết rằng các phần tử mặt nước ở cách A là 13 cm và cách B là 17 cm dao động với biên độ cực đại. Giá trị của tần số sóng là

A. 10 Hz.


B. 12 Hz.

C. 8,0 Hz.


D. 7,5 Hz.

Câu 15: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

A. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.  

B. một số lẻ lần nửa bước sóng. 

C. một số nguyên lần bước sóng.            

D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.
Câu 16: Trên một sợi dây dài 0,9m có sóng dừng. Kể cả hai nút ở  hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200Hz. Sóng truyền trên dây có tốc độ là

A. 90 cm/s      


B. 40 m/s           
C. 40 cm/s      

D. 90 m/s 
Câu 17: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng

A. cường độ âm.       

B. mức cường độ âm.
C. biên độ.          

D. tần số. 

Câu 18:  Khi âm thanh truyền từ nước ra không khí thì:

A. Bước sóng giảm , tần số không đổi
         
B. Bước sóng tăng , tần số không đổi 

C. Bước sóng tăng ,  tần số tăng 


D. Bước sóng giảm , tần số tăng .

Câu 19: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều là dựa vào

A. hiện tượng cảm ứng điện từ.


B. hiện tượng điện phân.


C.hiện tượng hồ quang điện.



D. hiện tượng phóng tia lửa điện.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện?

A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π/2. B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π/4.

C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π/2.    D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π/4.

Câu 21:  Trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C, hiệu điện thế có biểu thức: u = U0cos (ωt) thì cường độ dòng điện có biểu thức: i = I0 cos(ωt + φi ). Trong đó I0, φ được xác định bởi hệ thức tương ứng là:

A. I0 = 
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[image: image73.wmf]2

p

  C. I0 = 
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D. I0 = U0.ω.C  và φi = 0

Câu 22: Đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C ghép nối tiếp. Công thức nào sau đây đúng?
A. 
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Câu 23: Đối với đoạn mạch L, C ghép nối tiếp thì:

A. Độ lệch pha giữa i và u là π/2                               
B. i luôn nhanh pha hơn u một góc π/2


C. u nhanh pha hơn i                                                 
D. i luôn trễ pha hơn u một góc π/2

Câu 24: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = U0cos(t thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos((t + (/6). Đoạn mạch này có:


A. R = 0.


B. ZL > ZC.

C. ZL < ZC.


D. ZL = ZC.

Câu 25: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch điện xoay chiều được tính bằng công thức nào sau đây?

A.W = 
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B. W = UIcos
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.
C. W = RI2.t


D. W = RI2.
Câu 26: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,25A; 0,5A; 0,2A. Nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là
A. 0,2 A


B. 0,3 A

C. 0,15 A


D. 0,05 A 

Câu 27: Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Công suất đoạn mạch có biểu thức nào sau đây?

A.P = U.I                      
B. P = U.I.cosφ
C. P = I2.R t                    
D. P = R(
[image: image82.wmf]Z
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Câu 28: Đoạn mạh RLC mắc nối tiếp, mắc vào hiệu điện thế u = U0cos(ωt). Điều kiện để có cộng hưởng trong mạch là:

A. LC = Rω2                      
B. LCω2 = 1 
         
C. LCω = 1                   
D. R = L/C

Câu 29: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện 
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mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 200cos100πt(V). Hệ số công suất và công suất tiêu thụ của mạch là:    

A. 
[image: image85.wmf]2
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 và 100W.              
B. 
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 và 200W.    
C. 1 và 100W.                
D. 1 và 200
Câu 30: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL, dung kháng ZC (với ZC ( ZL) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, khi đó 


A. R0 = ZL + ZC.
B. 
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Câu 1. Đặt hiệu điện thế u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng 

A. 0,85.  


B. 0,5.  


C. 1.  



D. 1/√2 

Câu 2. Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm. Khi nó có li độ 2cm thì vận tốc là 1m/s. Tần số dao động là:

A. ≈ 1Hz


B. ≈ 1,2Hz


C. ≈ 4,6Hz


D. ≈ 3Hz

Câu 3. Cho mạch điện xoay chiều gồm R = 20[image: image90.wmf]W

, L = [image: image91.wmf]2

p

 H và một tụ điện có điện dung C biến thiên mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu mạch điện là [image: image92.wmf]1002cos100
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 (V). Để cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu mạch điện thi điện dung C của tụ điện bằng 
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Câu 4. Sóng ngang truyền được trong môi trường nào?

A. Chỉ truyền được trong chất rắn.




B. Truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng.

C. Truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.



D. Không truyền được trong chất rắn.
Câu 5. Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm: R = 100[image: image97.wmf]W

; L = [image: image98.wmf]2
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F. Dòng điện qua mạch có dạng i = 2cos100(t (A). Biểu thức điện áp  giữa hai đầu đoạn mạch là

A. u = 200[image: image100.wmf]2
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B. u = 200[image: image102.wmf]2
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C. u = 200[image: image104.wmf]2
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D. u = 200cos( 100(t + [image: image106.wmf]4
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Câu 6. Một con lắc lò xo có độ cứng 150N/m và có năng lượng dao động là 0,12J. Biên độ dao động của nó là:

A. 4mm


B. 2cm


C. 0,4m


D. 0,04m

Câu 7. Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí có li độ  x  = 
[image: image107.wmf]2
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và đang đi theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là

A. x = Acos(ωt 
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B. x = Acos(ωt + 
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Câu 8. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau 10cm dao động cùng pha với tần số f = 10Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Trong khoảng S1S2 có bao nhiêu đường cực đại giao thoa?

A. 7



B. 9


C. 3



D. 5
Câu 9. Cơ năng của một vật dao động điều hòa

A. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.

B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.

D. bằng động năng của vật khi vật ở  vị trí cân bằng.
Câu 10:  Gọi k là độ cứng của lò xo, m là khối lượng của vật nặng. Bỏ qua ma sát, khối lượng của lò xo và kích thước vật nặng. Công thức tính chu kỳ của dao động?

 A. T = 2(
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Câu 11. Khi có sóng dừng trên một dây AB thì thấy trên dây có 7 nút (A và B đều là nút), biết tần số sóng là 42Hz. Với dây AB và tốc độ truyền sóng như trên, muốn trên dây có 5 nút (A và B cũng đều là nút) thì tần số phải là:

A. 58,8Hz


B. 28Hz


C. 63Hz


D. 30Hz

Câu 12. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp là u= 200
[image: image114.wmf]2

cos(100πt − (/3) (V) và cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i = 
[image: image115.wmf]2

cos100πt (A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

A. 173W. 


B. 200W. 


C. 141W.


D. 100W. 


Câu 13. Chọn phát biểu sai khi nói về dao động cưỡng bức?

A. Biên độ của hệ không phụ thuộc ma sát.



B. Biên độ của hệ đạt cực đại khi tần số của ngoại lực bằng tần số riêng của hệ.

C. Biên độ của hệ phụ thuộc tần số ngoại lực.


D. Tần số của hệ bằng tần số của ngoại lực.


Câu 14. Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính cảm kháng, có điện trở thuần R = 30( và tổng trở   Z = 20[image: image116.wmf]3

( . Độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện là
A. (/6


B. (/4 



C. (/2

 
D. (/3 
Câu 15. Nếu trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, thì đoạn mạch này gồm

A. tụ điện và biến trở.



B. cuộn cảm thuần và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng.

C. điện trở thuần và cuộn cảm thuần.



D. điện trở thuần và tụ điện.
Câu 16. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t (V) vào hai đầu  tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện qua tụ điện C là:  
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Câu 17. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều có RLC mắc nối tiếp thì hệ số công suất có giá trị 

A. phụ thuộc [image: image125.wmf]C
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  .

B. bằng 1.            

C. bằng 0.                           
D. bằng R.                           

Câu 18. Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà, thời gian vật nặng đi từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất là 0,5s. Tần số dao động của con lắc là 

A. 2Hz                         
B. 4Hz                       

C. 1Hz                    

D. 3Hz 
Câu 19. Điều nào sau đây đúng khi nói về một vật dao động điều hòa? 

A. Khi qua vị trí cân bằng độ lớn vận tốc bằng 0, độ lớn gia tốc cực đại

B. Khi ở vị trí biên độ lớn vận tốc bằng 0, độ lớn gia tốc bằng 0

C. Khi qua vị trí cân bằng độ lớn vận tốc bằng 0, độ lớn gia tốc bằng 0

D. Khi qua vị trí cân bằng độ lớn vận tốc cực đại, độ lớn gia tốc bằng 0 
Câu 20. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(5πt + (/6) (x tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = + 1cm mấy lần?

A. 7 lần. 


B. 5 lần. 


C. 6 lần.


D. 4 lần. 

Câu 21. Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 2cos(20t – 4x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng này trong môi trường trên bằng

A. 4 m/s. 


B. 40 cm/s. 


C. 5 m/s. 


D. 50 cm/s.
Câu 22. Biên độ dao động tổng hợp của 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số không phụ thuộc vào

A. biên độ của dao động thành phần thứ nhất.

B. tần số chung của hai dao động thành phần.

C. độ lệch pha của hai dao động thành phần.


D. biên độ của dao động thành phần thứ hai.
Câu 23. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC, độ lệch pha giữa hiệu điện thế của đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch 
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p

j

j

j

=

-

=

i

u

  thì:

A. Mạch có tính dung kháng.




B. Mạch có tính cảm kháng.

C. Mạch có tính trở kháng.




D. Mạch cộng hưởng điện.

Câu 24. Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Gọi U là điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; UR; UL và UC là điện áp hiệu dụng hai đầu R, L và C. Điều nào sau đây không thể xảy ra?

A. UL > U.


B. UR > UC


C. U = UR = UL = UC

D. UR > U.


Câu 25. Chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Khối lượng của quả nặng. 




B. Gia tốc trọng trường.
C. Chiều dài dây treo 





D. Vĩ độ địa lý
Câu 26. Để hai sóng giao thoa  được với nhau thì chúng phải có

A. cùng phương, cùng biên độ và hiệu pha không đổi theo thời gian.

B. cùng phương, cùng biên độ.

C. cùng phương và hiệu pha không đổi theo thời gian.

D. cùng phương, cùng tần số và hiệu pha thay đổi theo thời gian.

Câu 27. Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là 200V,  điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử có liên hệ UL =
[image: image127.wmf]3
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UR = 2UC. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là:

A. 145V.


B. 180V.


C. 100V.


D. 120V .

Câu 28. Khi sóng truyền trên một sợi dây, sóng tới và sóng phản xạ của nó luôn

A. có cùng bước sóng nhưng có chu kỳ khác nhau 


B. có cùng tần số và cùng pha ở điểm phản xạ.                 

C. có cùng tốc độ truyền sóng.


   

D. có cùng tần số và ngược pha ở điểm phản xạ.
       
Câu 29.  Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây điều dừng lại không dao động.

B. Khi sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động.
C.Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên.

D.Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ, còn sóng tới bị triệt tiêu

Câu 30. Đặt điện áp u = 
[image: image128.wmf]U2cost
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị R1 = 20 ( và R2 = 80 ( của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Giá trị của U là

A. 400 V.


B. 200 V.


C. 100 V.


D. 
[image: image129.wmf]1002
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Câu 1: Khi sóng âm truyền từ không khí vào môi trường nước thì….

A. tần số sóng không đổi, bước sóng giảm
B. tần số sóng không đổi, bước sóng tăng

C. tần số sóng giảm, bước sóng tăng

D. tần số tăng, bước sóng giảm

Câu 2: Trong dao động điều hòa của một chất điểm:
A. khi biên độ giảm bao nhiêu lần thì cơ năng giảm bấy nhiêu lần


B. khi vận tốc cực đại thì gia tốc cực đại   

C. khi thế năng tăng bao nhiêu lần thì động năng giảm bấy nhiêu lần    

D. khi chuyển động từ vị trí biên đến vị trí cân bằng thì chuyển động là nhanh dần

Câu 3: Quan sát một sóng ngang truyền trên mặt nước, người ta thấy khoảng cách giữa 7 đỉnh sóng liên tiếp bằng 3cm. Biết tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Tần số sóng bằng:

A. 21,43 Hz

B. 116,7 Hz
C. 25 Hz
D. 100 Hz

Câu 4: Dao động cưỡng bức là dao động xảy ra dưới tác động của lực cưỡng bức tuần hoàn. Dao động cưỡng bức có đặc điểm

A. tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của lực cưỡng bức

B. tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ
C. biên độ của dao động cưỡng bức tỉ lệ với biên độ của dao động cưỡng bức
D. biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.

Câu 5: Bước sóng là
A. khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha   
 B. quãng đường sóng truyền trong một giây

 C. khoảng cách giữa hai điểm dao động ngược pha   D. quãng đường mà sóng truyền đi trong một chu kì sóng

Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa, khi chất điểm có li độ bằng không thì
A. vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại                        
B. vận tốc bằng không, gia tốc có độ lớn cực đại
C. vận tốc có độ lớn đạt cực đại, gia tốc bằng không 
D. vận tốc và gia tốc đều bằng không

Câu 7: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng

A. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi.


B. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động.

C. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.


D. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo.

Câu 8: Một vật dao động điều hòa theo phương Ox với phương trình x = 6cos(4t ( (/2) (cm). Gia tốc của vật có giá trị lớn nhất là  

A. 1,5 cm/s2


B. 144 cm/s2


C. 96 cm/s2

D. 24 cm/s2
Câu 9: Tại một nơi xác định, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T, khi chiều dài con lắc tăng 4 lần thì chu kì con lắc

A. không đổi


B. tăng 16 lần


C. tăng 2 lần

D. tăng 4 lần

Câu 10: Một vật dao động điều hòa với phương trình 
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. Chu kì dao động là:

A. T = 2(s)


B. T =
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C. T = 
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D. T = 0,5(s)

Câu 11: Phương trình dao động điều hòa của một vật là 
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. Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là:

A. 
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Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?
A. Sóng âm truyền được trong chân không. 

B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.  

C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

D. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

Câu 13: Một sợi dây dài 1(m), hai đầu cố định. Người ta tạo sóng dừng trên dây với 3 bụng sóng. Bước sóng trên dây bằng

A. 3 (m)


B. 3/2 (m)


C. 2/3 (m)


D. 2 (m)

Câu 14: Biểu thức nào sau đây là biểu thức đúng của tổng trở? 

A. Z= 
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B. Z= 
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C. Z= 
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D. Z= 
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Câu 15: Cho điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là 
[image: image142.wmf]u80cos100t(V)
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. Điện áp hiệu dụng là bao nhiêu? 

A. 80 (V)


B. 40 (V)


C. 
[image: image143.wmf]802(V)




D. 
[image: image144.wmf]402(V)


Câu 16: Một đoạn mạch gồm R, L ,C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều 
[image: image145.wmf]0

uUsint

=w

(V). Biểu thức nào sau đây đúng cho trường hợp trong mạch có cộng hưởng điện?

A. R=
[image: image146.wmf]L

C




B. 
[image: image147.wmf]2

LC1

w=




C. 
[image: image148.wmf]2

LCR

w=




D. 
[image: image149.wmf]LC1

w=


Câu 17: Nguồn phát sóng được biểu diễn: uo = 3cos(20(t) cm. Vận tốc truyền sóng là 4m/s. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng cách nguồn 20cm là

A. u = 3cos(20(t - 
[image: image150.wmf]2

p

) cm.




B. u = 3cos(20(t + 
[image: image151.wmf]2

p

) cm.


C. u = 3cos(20(t - () cm. 




D. u = 3cos(20(t) cm.

Câu 18: Một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có dòng điện xoay chiều tần số 50Hz đi qua. Biết R= 40
[image: image152.wmf]W

, L=
[image: image153.wmf]4

5

p

(H), C=
[image: image154.wmf]3
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-

p

(F). Hệ số công suất của đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 0,8



B. 0,6



C. 0,25



D. 0,71

[image: image1.png]


Câu 19: Cho mạch điện như hình vẽ, điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch AB có giá trị hiệu dụng 110V, điện áp các đoạn AM và MB lần lượt có giá trị U1=110V, U2=176V. Điện áp hai đầu cuộn cảm và điện trở lần lượt là:

A. UR= 66V; UL= 88V
B. UR= 88V; UL= 66V


C. UR= 44V; UL= 88V
D. UR= 66V; UL= 44V

Câu 20: Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp có R=30
[image: image155.wmf]W

, 
[image: image156.wmf]3
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C(F)

4

=m

p

, 
[image: image157.wmf]0,1

L(H)

=

p

. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 
[image: image158.wmf]u1202cos100t(V)

=p

. Biểu thức dòng điện i chạy qua mạch có dạng:

A. 
[image: image159.wmf]i4cos(100t+)(A)

4

p

=p





B. 
[image: image160.wmf]i4cos(100t-)(A)

4

p

=p




C. 
[image: image161.wmf]i42cos(100t+)(A)

4

p

=p





D. i = 4cos100(t (A)

Câu 21: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là uA = uB = 2cos10
[image: image162.wmf]p

t(cm).Tốc độ truyền sóng là 3m/s. Phương trình dao động sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt là d1 = 15cm; d2 = 20cm là

A. u = 2cos
[image: image163.wmf]12

p

.sin(10
[image: image164.wmf]p

t -
[image: image165.wmf]12

7

p

)(cm).


B. u = 4cos
[image: image166.wmf]12

p

.cos(10
[image: image167.wmf]p

t -
[image: image168.wmf]12

7

p

)(cm).


C. u = 4cos
[image: image169.wmf]12

p

.cos(10
[image: image170.wmf]p

t + 
[image: image171.wmf]6

7

p

)(cm).

D. u = 2
[image: image172.wmf]3

cos
[image: image173.wmf]12

p

.sin(10
[image: image174.wmf]p

t -
[image: image175.wmf]6

7

p
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Câu 22: Hai nguồn kết hợp đồng pha A, B cách nhau 10cm dao động với tần số 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,3 m/s. Số điểm đứng yên (không dao động) trên đoạn nối AB là

A.  13 điểm


B. 15 điểm 


C.  16 điểm


D.  14 điểm 

Câu 23: Một con lắc đơn dao động có chiều dài l gắn vật m dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g thì chu kỳ con lắc là?

A:2π
[image: image176.wmf]l

g




B:
[image: image177.wmf]P

2
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[image: image178.wmf]g

l




C: 2π
[image: image179.wmf]g

l




D.
[image: image180.wmf]P

2
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[image: image181.wmf]l
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Câu 24: Trong dao động tắt dần thì  đại lượng nào sau đây giảm dần theo thời gian

A: li độ và thế năng





B: Biên độ và động năng

C: Vận tốc và động năng




D: biên độ và cơ  năng

Câu 25: Đặt một điện áp xoay chiều có biểu thức
[image: image182.wmf] u= U2cos

ωt

(V) vào hai đầu một mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp có R thay đổi được. Điều chỉnh R tăng dần từ 0 đến giá trị rất lớn thì công suất tiêu thụ trong  mạch cũng thay đổi theo. Sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ vào R được biểu diễn bằng đồ thị như hình vẽ. Các giá trị của x và y trong đồ thị lần lượt là  

A. 2 và 40.


B. 2 và 25.


C. 2,5 và 38.


D. 2,5 và 30.

[image: image260.emf]
[image: image183]
Câu 26: Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai? 

A. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. 

B. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ. 

C. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức. 

D. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức. 

Câu 27: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox. Phương trình dao động làx = 10cos (
[image: image184.wmf]5

2
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t

p

p

+

) (cm; s). Tốc độ trung bình vật đi trong khoảng thời gian tù t1 = 1 s đến t2 = 2,5 s là
A.90 cm/s.              

B.50 cm/s.  


C.40 cm/s.   


D.20 cm/s.
Câu 28: Biểu thức cường độ dòng điện trong một đoạn mạch là i = 2
[image: image185.wmf]2

cos(100
[image: image186.wmf]p

t + 
[image: image187.wmf]3

p

)(A). Giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng là   

A. 2
[image: image188.wmf]2

 (A) .


B. 100
[image: image189.wmf]p

 (A).


C. 2 (A) .


D. 
[image: image190.wmf]3

p

 (A)

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?

A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π/2. B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π/4.

C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π/2.    D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π/4.

Câu 30: Một đoạn mạch điện xoay chiều R,L,C có L = 
[image: image191.wmf]p

10
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 H; C = 
[image: image192.wmf]p
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3
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F. Để cường độ hiệu dụng cực đại, tần số dòng điện phải là 

A.  ( 3,14 Hz 
     

B.  (31,4 Hz

 
C.   50 Hz                  

D.   100 Hz
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Câu 1:  Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp có tổng trở Z thì hệ số công suất là


A.  
[image: image193.wmf]cos = RZ.

j

 
B.  
[image: image194.wmf]2

cos = Z/R.

j


C.  
[image: image195.wmf]cos = R/Z.

j


D.  
[image: image196.wmf]cos = Z/R.

j

 
Câu 2:  Dòng điện 
[image: image197.wmf]i22cos(100

πt + π)(A)

=

 có cường độ cực đại là


A.  
[image: image198.wmf]2 (A).

 
B.  
[image: image199.wmf]22 (A).


C.  
[image: image200.wmf]4(A).

 
D.  
[image: image201.wmf]2(A).

 
Câu 3:  Quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì bằng

A.  bước sóng.
B.  bốn bước sóng.
C.  hai bước sóng.
D.  nửa bước sóng.
Câu 4:  Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω thì gia tốc của nó tại li độ x là 


A.  a = ωx2.
B.  a = -ωx2.
C.  a = ω2x.
D.  a = -ω2x.
Câu 5:  Sóng cơ có phương dao động của phần tử vật chất vuông góc với phương truyền sóng được gọi là


A.  sóng kết hợp.            B.  sóng ngang.
C.  sóng dọc.

D.  sóng ngang hoặc dọc.
Câu 6:  Đặt điện áp 
[image: image202.wmf]uU2cos(

ωt)

=

vào hai đầu mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R, L, C lần lượt là UR, UL, UC. Hệ thức nào dưới đây đúng?


A.  
[image: image203.wmf]22

RLC

U = U+ (U- U).

 B.  
[image: image204.wmf]22

RLC

U = U+ (U+ U).

 
C.  
[image: image205.wmf]RLC

U = U+ U- U.

 D.  
[image: image206.wmf]RLC

U = U+ U+ U.

 
Câu 7:   Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ, tần số của ngoại lực cưỡng bức

A.  bằng tần số dao động riêng.


   B.  bằng một phần tư tần số dao động riêng.

C.  bằng nửa tần số dao động riêng.

   D.  gấp đôi tần số dao động riêng.
Câu 8:  Dao động điều hòa có tần số f thì tần số góc là 

A.  ω = 2f/π.
B.  ω = f/2π.
C.  ω = 2πf.
D.  ω = 2π/f.
Câu 9:  Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng tại mặt nước bằng hai nguồn kết hợp A và B cùng pha, cùng dao động theo phương thẳng đứng. Sóng do mỗi nguồn tạo ra sóng có bước sóng λ. Xét điểm M cách A và B các đoạn lần lượt d1 và d2. Nếu M là cực đại giao thoa thì

A.  d2 – d1 = kλ với k = 0, ± 1, ± 2,… 

   B.  d2 – d1 = (k + 0,5)λ với k = 0, ± 1, ± 2,…

C.  d2 – d1 = (k + 0,75)λ với k = 0, ± 1, ± 2,…
   D.  d2 – d1 = (k + 0,25)λ với k = 0, ± 1, ± 2,…
Câu 10:  Đặt điện áp 
[image: image207.wmf]uU2cos(

ωt)

=

vào hai đầu mạch điện R,L,C mắc nối tiếp có tổng trở Z. Nếu không xảy ra cộng hưởng thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 


A.  
[image: image208.wmf]I = U/

ωL.


B.  
[image: image209.wmf]I = U

ωC.

 
C.  
[image: image210.wmf]I = U/R.

 
D.  
[image: image211.wmf]I = U/Z.


Câu 11:  Đặt điện áp 
[image: image212.wmf]0

uUcos(

ωt)

=

vào hai đầu mạch điện R,L,C mắc nối tiếp thì tổng trở của mạch là


A.  
[image: image213.wmf]22
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B.  
[image: image214.wmf]1
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C.  
[image: image215.wmf]2
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D.  
[image: image216.wmf]2
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Câu 12:  Con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa với biên độ A. Nếu mốc thế năng ở vị trí cân bằng thì cơ năng được tính bằng công thức nào dưới đây?


A.  
[image: image217.wmf]22

1

W = kA.

2

 
B.  
[image: image218.wmf]2

1

W = Ak.

2

 
C.  
[image: image219.wmf]2

1

WkA.

2

=

 
D.  
[image: image220.wmf]1

W = kA.

2

 
Câu 13:  Đặt điện áp 
[image: image221.wmf]0

uUcos(

ωt)

=

vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cảm kháng là


A.  
[image: image222.wmf]L

Z= 

ω/L.

 
B.  
[image: image223.wmf]L

Z= L/

ω.

 
C.  
[image: image224.wmf]L

Z= 

ωL.


D.  
[image: image225.wmf]L

Z= 1/

ωL.

 
Câu 14:  Khi phản xạ trên vật cản cố định, tại điểm phản xạ, sóng tới và sóng phản xạ

A.  lệch pha π/4.
B.  lệch pha π/2.
C.  cùng pha.
D.  ngược pha.
Câu 15:  Tại nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì

A.  
[image: image226.wmf]T = 2

π.

g

l

 
B.  
[image: image227.wmf]g

T = .

l

 
C.  
[image: image228.wmf]T = .

g

l

 
D.  
[image: image229.wmf]g

T = 2

π.

l

 
Câu 16:  Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau. Biên độ các dao động thành phần là 5 cm và 8 cm. Biên độ của dao động tổng hợp là

A.  1,5 cm.
B.  3,0 cm.
C.  6,5 cm.
D.  13,0 cm.
Câu 17:  Đặt điện áp 
[image: image230.wmf]00

uUcos(

ωt) (U > 0)

=

 vào hai đầu mạch điện R,L,C mắc nối tiếp (cuộn cảm thuần) thì trong mạch có dòng điện 
[image: image231.wmf]00

iIcos(

ωt+ φ) (I > 0).

=

 Công suất tiêu thụ của mạch là

A.  
[image: image232.wmf]00

UI

P = cos

φ.

2


B.  
[image: image233.wmf]00

P = UIcos

φ.

 
C.  
[image: image234.wmf]2

0

P = IR.

 
D.  
[image: image235.wmf]P = uicos

φ.

 
Câu 18:  Đặt điện áp 
[image: image236.wmf]uU2cos(

ωt) (U > 0)

=

 vào hai đầu mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần thì trong mạch có dòng điện 
[image: image237.wmf]iI2cos(

ωt+ φ) (I > 0).

=

 Giá trị của φ là


A.  
[image: image238.wmf]φ = π/4.

 
B.  
[image: image239.wmf]φ = 0.

 
C.  
[image: image240.wmf]φ = -π/2.


D.  
[image: image241.wmf]φ = π/2.

 
Câu 19:  Khi nói về pha giữa li độ, vận tốc và gia tốc của một dao vật động điều hòa, phát biểu nào dưới đây sai?


A.  Gia tốc sớm pha hơn vận tốc π/2.
B.  Li độ vuông pha với vận tốc.

C.  Vận tốc trễ pha hơn li độ π/2.
D.  Gia tốc ngược pha với li độ. 
Câu 20:  Một sóng cơ có bước sóng 40 cm và tần số 5 Hz. Tốc độ truyền sóng là

A.  8 cm/s.
B.  200 cm/s.
C.  8 m/s.
D.  200 m/s.
Câu 21:  Một vật dao động điều hòa với tần số f. Tốc độ khi qua vị trí cân bằng là v​0, độ lớn gia tốc ở vị trí biên là a0. Tỉ số a0/v0 bằng

A.  πf.
B.  f2.
C.  2πf.
D.  f.
Câu 22:  Điện áp 
[image: image242.wmf]u202cos(50

πt)(V)

=

 giá trị hiệu dụng là

A.  
[image: image243.wmf]40 (V).

 
B.  
[image: image244.wmf]202(V).

 
C.  
[image: image245.wmf]50(V).

 
D.  
[image: image246.wmf]20 (V).


Câu 23:  Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng 10 cm. Bụng sóng và nút sóng liền kề cách nhau


A.  5,0 cm.
B.  1,25 cm.
C.  2,5 cm.
D.  10,0 cm.
Câu 24:  Đặt điện áp 
[image: image247.wmf]uU2cos(

ωt)(V)

=

vào hai đầu mạch điện R,L,C mắc nối tiếp. Khi trong mạch xảy ra cộng hưởng điện thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
[image: image248.wmf]2

ωLC = 1.

 
B.  
[image: image249.wmf]1/LC = 

ω.


C.  
[image: image250.wmf]L = 1/

ωC.

 
D.  
[image: image251.wmf]2

ωLC = R.

 
Câu 25:  Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình 
[image: image252.wmf](

)

s4cos20t + 

π(cm),

=

(t tính bằng giây). Biên độ góc của con lắc là 


A.  0,08 rad.
B.  0,080. 
C.  80.
D.  8 rad. 
Câu 26:  Trên một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, hai đầu dây cố định, có sóng dừng với 4 nút sóng (kể cả 2 nút ở hai đầu dây). Biết tần số dao động của dây là 10 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

A.  300 cm/s. 
B.  400 m/s.
C.  30 cm/s. 

D.  4 m/s.
Câu 27:  Điện áp 
[image: image253.wmf]u102cos(100

πt)(V)

=

 vào hai đầu mạch điện gồm điện trở R = 20Ω, cuộn cảm thuần có L = 1/5π (H) và tụ điện có C = 5.10-4/2π (F) mắc nối tiếp. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

A.  
[image: image254.wmf]i0,5cos(100

πt + π/4)(A).

=


B.  
[image: image255.wmf]i0,5cos(100

πt - π/4)(A).

=



C.  
[image: image256.wmf]i0,52cos(100

πt + π/4)(A).

=


D.  
[image: image257.wmf]i0,52cos(100

πt - π/4)(A).

=


Câu 28:  Điện áp 
[image: image258.wmf]u2002cos(100

πt)(V)

=

 vào hai đầu mạch điện gồm điện trở R = 50Ω, cuộn cảm thuần có L = 1/2π (H) và tụ điện có C = 10-4/π (F) mắc nối tiếp. Điện năng tiêu thụ của mạch trong 2 phút là

A.  48000 J.
B.  12000 J. 
C.  96000 J. 
D.  6000 J. 
Câu 29:  Đặt điện áp 
[image: image259.wmf]uU2cos(

ωt)(V)

=

vào hai đầu mạch điện gồm một điện trở R, một tụ điện có điện dung C thay đổi được và một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp nhau. Khi C = C1 thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu mạch 600 và khi đó mạch tiêu thụ một công suất 30 W. Điều chỉnh C = C2 để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Giá trị của Pmax là

A.  90 W.
B.  240 W.
C.  60 W. 
D.  120 W.
Câu 30:  Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng tại mặt nước bằng hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng pha, cùng biên độ và cùng dao động theo phương thẳng đứng. Biết sóng do mỗi nguồn tạo ra có bước sóng λ và AB = 18,5λ. Xét đường tròn (C) thuộc mặt nước có bán kính R = 5λ/4 và có tâm O là trung điểm của AB. Số điểm cực tiểu giao thoa trên (C) là


A.  10.
B.  38.
C.  6. 
D.  12.
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